
c) Thuốc giả, dược liệu giả

d) Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt
chất; không có đủ loại hoạt chất đã đăng ký; có hoạt
chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng
hóa; có ít nhất một trong các hàm lượng hoạt chất chỉ
đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại
quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã
đăng ký, công bố áp dụng

b) Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất
lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định
lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công
dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống
so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ
thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công
bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa

đ) Hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng
hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá
nhân sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối hàng
hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số
công bố, mã số mã vạch của hàng hóa hoặc giả
mạo bao bì hàng hóa của tổ chức, cá nhân khác;
giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc
nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa

e) Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả

a) Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không
đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi
của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử
dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công
dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công
dụng đã công bố hoặc đăng ký

 Hàng giả bao gồm:

Một số quy định pháp luật

về xử lý hành vi buôn bán,

sản xuất hàng giả

SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG

(Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ)

GIẢ

GIẢ

GIẢ

GIẢ



SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG

(Điều 9, 10 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ)

Hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng
của cá nhân 

Xử phạt vi phạm hành chính

Mức phạt lên đến 70.000.000 đồng

Hành vi sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng
của cá nhân 

 Mức phạt lên đến 100.000.000 đồng

Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định
 lên đến 140.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán và lên
đến 200.000.000 đối với hành vi sản xuất các loại hàng giả

về giá trị sử dụng, công dụng sau:

- Thực phẩm
- Phụ gia thực phẩm
- Chất hỗ trợ chế
biến thực phẩm
- Chất bảo quản
thực phẩm
- Thuốc
- Nguyên liệu làm
thuốc

- Thức ăn chăn nuôi
- Thức ăn thủy sản
- Sản phẩm xử lý môi
trường nuôi trồng 
thủy sản
- Sản phẩm xử lý chất
thải chăn nuôi
- Phân bón
- Thuốc thú y
- Thuốc bảo vệ thực vật
- Giống cây trồng
- Giống vật nuôi

Theo điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị  định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của
Chính phủ quy định mức xử phạt tối đa là 400.000.000 đồng đối với tổ chức

- Mỹ phẩm

- Thiết bị y tế

- Chất tẩy rửa

- Hoá chất

- Chế phẩm diệt côn trùng

- Diệt khuẩn dùng trong

lĩnh vực gia dụng và y tế

- Xi măng, sắt thép xây

dựng

- Mũ bảo hiểm



Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định
 lên đến 100.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán, sản xuất

các loại hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa sau:

- Thực phẩm
- Phụ gia thực phẩm
- Chất hỗ trợ chế
biến thực phẩm
- Chất bảo quản
thực phẩm
- Thuốc
- Nguyên liệu làm
thuốc

- Thức ăn chăn nuôi
- Thức ăn thủy sản
- Sản phẩm xử lý môi
trường nuôi trồng 
thủy sản
- Sản phẩm xử lý chất
thải chăn nuôi
- Phân bón
- Thuốc thú y
- Thuốc bảo vệ thực vật
- Giống cây trồng
- Giống vật nuôi

- Mỹ phẩm

- Thiết bị y tế

- Chất tẩy rửa

- Hoá chất

- Chế phẩm diệt côn trùng

- Diệt khuẩn dùng trong

lĩnh vực gia dụng và y tế

- Xi măng, sắt thép xây

dựng

- Mũ bảo hiểm

Mức phạt lên đến 50.000.000 đồng

Hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì
hàng hóa của cá nhân

Hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì
hàng hóa của cá nhân 

Mức phạt lên đến 50.000.000 đồng

SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG

(Điều 11, 12 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ)

Xử phạt vi phạm hành chính

Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và
biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định

Theo điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị  định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của
Chính phủ quy định mức xử phạt tối đa là 400.000.000 đồng đối với tổ chức



SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG

- Phạt tiền lên
đến 9 tỷ đồng
             hoặc
- Phạt tù lên
đến 15 năm

Tội sản xuất,
buôn bán
hàng giả

- Phạt tiền lên
đến 18 tỷ đồng
              hoặc
- Phạt tù lên đến
20 năm/tù
chung thân

- Phạt tiền lên
đến 15 tỷ đồng
               hoặc
- Phạt tù lên
đến 15 năm

Tội sản xuất,
buôn bán hàng

giả là lương
thực, thực

phẩm, phụ gia
thực phẩm

Tội sản xuất,
buôn bán hàng

giả là thuốc chữa
bệnh, thuốc
phòng bệnh

Tội sản xuất, buôn
bán hàng giả là thức

ăn dùng để chăn
nuôi, phân bón,

thuốc thú y, thuốc
bảo vệ thực vật,
giống cây trồng,

giống vật nuôi

- Phạt tiền lên
đến 20 tỷ đồng
                 hoặc
- Phạt tù lên
đến 20 năm/tù
chung thân/tử
hình

      Cá nhân:
- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc
toàn bộ tài sản
      Pháp nhân:
- Bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm hoặc
vĩnh viễn
- Bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất
định hoặc cấm huy động vốn lên đến 03 năm

(Điều 192, 193, 194, 195 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017))

Xử lý hình sự

Tùy từng đối tượng (cá nhân/pháp nhân) và hành vi cụ thể,
có thể bị xử lý hình sự theo quy định như sau:


